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1 Xác nhận phương pháp xét nghiệm sàng lọc 6 bệnh rối loạn dự trữ thể tiêu bào trên 

hệ thống QSight 210MD của Perkin Elmer
1

 Verification of screening method for 6-plex lysosomal storage diseases using Perkin 
Elmer QSight 210MD system

 Vũ Thị Tú Uyên, Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Thị Huệ

2 Nghiên cứu tình trạng đột biến gen IDH1 trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh 
đệm

8

 IDH1 gene mutation in patients with glioblastoma

 Kiều Đình Hùng, Đặng Thị Ngọc Dung, Lê Vũ Huyền Trang                                                                     
Ngô Diệu Hoa và Phạm Thị Hương Trang

3 Đo lường biểu hiện gen như một phương pháp khảo sát khả năng sống của nang 
noãn trong kỹ thuật trữ lạnh mô buồng trứng

16

 Using gene expression as a method to quantify follicle survival in ovarian tissue 
cryopreservation

 Nguyễn Thị Thu Lan, Trương Nguyễn Thái Hà                                                                                   
Mã Phạm Quế Mai, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Thị Ngọc Diễm                                                                                                                         

Trần Bích Thư, Trương Đình Kiệt, Đặng Quang Vinh                                                                                                      
Nguyễn Văn Tiến, Hồ Mạnh Tường

4 Nghiên cứu mức độ biểu hiện miRNA-29b ở bệnh nhân u thần kinh đệm 27

 Studying miRNA-29b expression level in glioma patients

 Nguyễn Duy Ngọc, Trần Vân Khánh, Nguyễn Thu Thúy                                                                                                                                             
                         Lê Thị Phương, Trần Huy Thịnh, Phạm Văn Thái                                                                         

Lê Đức Tâm và Kiều Đình Hùng

5 Kết quả của phương pháp nhĩ áp kết hợp PPIs trên bệnh nhân trào ngược dạ dày 
thực quản

34

 Results of auricular acupressure therapy combined with PPIs in patients with 
gastroesophageal reflux disease

 Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Ngọc Linh

6 Nhận xét đặc điểm tổn thương và kết quả phẫu thuật điều trị ung thư biểu mô tuyến 
giáp xâm lấn vỏ bao tuyến

43

Comment on invaded characteristics and the surgical management of locally invasive 
differentiated thyroid cancer

Vũ Anh Hải, Mai An Giang
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7 Đặc điểm người bệnh duy trì 12 tháng trong chương trình thí điểm cấp thuốc 
methadone nhiều ngày tại 3 tỉnh việt nam

51

Characteristics of patients maintaining 12 months in the pilot methadone take-home 
program in three provinces of Vietnam

Nguyễn Trường Giang, Lê Trần Hoàng, Trương Văn Hải                                                                   
Đinh Thị Thanh Thúy, Đỗ Hữu Thủy, Nguyễn Thị Minh Tâm                                                                                                                                              

                      Võ Hải Sơn, Lê Minh Giang và Nguyễn Bích Diệp

8 Tỉ lệ tử vong của nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền không tái tưới máu 
và các yếu tố tiên lượng

60

 Mortality rate in acute ischemic stroke due to basilar artery occlusion and prognostic 
factors

 Mai Duy Tôn, Đào Việt Phương

9 So sánh kết quả và biến chứng sớm của mở khí quản nong qua da được hỗ trợ bằng 
siêu âm với hỗ trợ bằng nội soi phế quản ống mềm

70

 Comparison of results and early complications in percutaneous dilational 
tracheostomy guided ultrasound and flexible bronchoscopy

 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền và Nguyễn Toàn Thắng

10 Mối liên quan giữa giai đoạn bệnh võng mạc đái tháo đường và một số yếu tố nguy 
cơ

79

 The relevance between referable diabetic retinopathy and some risk factors of 
diabetes mellitus

 Phạm Diệu Linh, Hoàng Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lan Anh

11 Mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và độ nặng bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính với bạch cầu ái toan máu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính có tăng bạch cầu ái toan máu

90

 Relationship between clinical, subclinical characteristics and severity of the disease 
with blood eosinophils counts in chronic obstructive pulmonary disease patients with 
high blood eosinophils counts

 Lê Trần Khánh Giang, Nguyễn Như Vinh và Ngô Thị Thùy Dung

12 Trữ lạnh mô buồng trứng bằng phương pháp thuỷ tinh hoá: kinh nghiệm đầu tiên tại 
Việt Nam

100

 Ovarian tissue cryopreservation by vitrification method: The first experience in 
Vietnam

 Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Thị Ngọc Diễm                                                                                                                                             
                 Trần Bích Thư, Trương Đình Kiệt, Đặng Quang Vinh                                                                 

Nguyễn Văn Tiến, Hồ Mạnh Tường
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13 Yếu tố ảnh hưởng đến hội chứng sau nút mạch điều trị ung thư gan bằng lipiodol 110

 Factors influencing post-embolization syndrome in hepatocellular carcinoma 
treatment using lipiodol

 Phạm Hữu Khuyên, Hoàng Đình Doãn, Nguyễn Duy Huề                                                                
Lê Thanh Dũng và Ngô Vĩnh Hoài

14 Tác nhân vi sinh gây tiêu chảy cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long 117

Microbial agents causing acute diarrhea in children at Vinh Long General Hospital

Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Thanh Loan, Trần Chí Công
15 Tác dụng hỗ trợ giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống của phương pháp nhĩ 

áp kết hợp điện châm trên bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
126

Effects of supporting pain relief and improving quality of life  by auricular acupressure 
combined with electroacupuncture treatment in patients post surgery for lumbar disc 
herniation

Nguyễn Thị Thanh Tú, Đinh Trọng Thái
16 Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhi mắc hội chứng 

Cushing ngoại sinh
135

Etiology, clinical features and diagnosis of pediatric exogenous Cushing's syndrome

Đặng Thị Kim Giang, Vũ Chí Dũng                                                                                                         
Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Hương                                                                                                                 

Nguyễn Thị Kiều Anh, Đỗ Thị Mơ, Nguyễn Thị Thu Hương 
Cao Thanh Thủy và Nguyễn Ngọc Khánh

17 Kết quả cắt gan điều trị bệnh sỏi gan: Hồi cứu 45 ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai 142

Outcomes of hepatectomy for hepatolithiasis: A retrospective analysis of 45 patients 
at Bach Mai Hospital

Trần Quế Sơn, Hoàng Xuân Minh, Trần Hiếu Học
18 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của dị tật hậu môn trực tràng loại trung gian ở trẻ 

em được phẫu thuật đường sau trực tràng cải tiến giữ nguyên cơ thắt
152

Clinical and paraclinical characteristics of intermediate-type anorectal malformations 
undergoing a modified posterior sagittal anorectoplasty with preserved sphincter

  Hoàng Hữu Kiên, Đinh Thị Mai Loan                                                                       
Nguyễn Thị Ngọc Trân và Trần Anh Quỳnh

19 Kết quả điều trị viêm phổi nhiễm Mycoplasma Pneumoniae mang gen kháng macrolid 
ở trẻ em

158

Treatment outcome of macrolide-resistant Mycoplasma Pneumoniae pneumonia in 
children

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Trần Thanh Tú                                                                                                
Phùng Thị Bích Thuỷ, Vũ Thị Tâm, Phan Ngọc                                                                                                                                             

                            Nguyễn Thuỳ Dung, Ngô Thị Phương Nga, Trần Thị Sinh
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20 Tác dụng hạ huyết áp và chống oxy hóa của Nano Rutin trên mô hình tăng huyết áp 
do N(G)-nitro-L-arginine-methyl ester (L-NAME) trên chuột cống trắng

164

Blood pressure reducing and antioxidant effects of Nano Rutin on Wistar rats with 
hypertension model caused by N(G)-nitro-L-arginine-methyl ester (L-NAME)

Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Thanh Tú

21 Độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang cứng từ bài thuốc “Dạ dày HĐ” trên 
thực nghiệm

173

Acute and sub-chronic toxicity of capsule extracted from Da day HD herbal formular 
in experimental animals

Nghiêm Thị Thanh Hường và Nguyễn Thị Thanh Tú

22 Độc tính cấp và bán trường diễn của bộ sản phẩm thực phẩm chức năng ageLOC 
TR90 trên thực nghiệm

183

Acute and sub-chronic toxicity of ageLOC TR90 functional foods in experiments

Vũ Minh Hoàn và  Nguyễn Thị Thanh Tú

23 Tác dụng bảo vệ gan của viên nang Gydenphy trên mô hình gây tổn thương gan cấp 
bằng paracetamol ở chuột nhắt trắng

193

Hepatoprotective effect of Gydenphy capsule on mice with acute liver injury model 
induced by paracetamol

 Lê Hồng Phú, Trịnh Thị Vân Anh và Trần Thanh Tùng

24 Kiến thức và thái độ về mang thai và phòng tránh thai ở học sinh lớp 10 tại huyện 
Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

202

Knowledge and attitude about pregnancy and contraception of grade 10 students in 
Hoc Mon district, Ho Chi Minh City

Trần Thanh Thiên Trúc, Nguyễn Toàn Nhật, Nguyễn Ngọc Minh

25 Thái độ với nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông 
và một số yếu tố liên quan

212

Attitude towards the career of nursing students at Ha Dong Medical College and 
some related factors

                                       Trịnh Thị Giang, Dương Thị Thu Huyền                                                    
Nguyễn Đăng Trường và Trương Quang Trung

26 Can thiệp tăng cường tuân thủ điều trị ARV và nâng cao chất lượng cuộc sống của 
nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới

222

Intervention to increase ARV adherence and improve the quality of life among 
homosexual male

Vũ Thị Bích Hồng, Vũ Minh Anh, Vương Đình Anh Tú                                                                      

Bùi Trung Thành, Phạm Hồng Thắng, Lê Minh Giang
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27 Tình trạng và nhu cầu điều trị răng miệng của bệnh nhân tại Đại học Y Dược TP. Hồ 
Chí Minh

234

Dental health status of patient attending the University of Medicine and Pharmacy, 
Ho Chi Minh City

Phạm Thị Mai Thanh, Trần Ngọc Phương Thanh                                                                               
Trương Phạm Bích Thủy, Huỳnh Hữu Thục Hiền

28 Thực trạng sức khỏe răng miệng của người bệnh đến khám răng hàm mặt tại Viện 
Y học Phòng không - Không quân năm 2023

242

The oral health status of patients at Air Defense - Air Force Medical Insitute

Vũ Nguyễn Lan Linh, Lê Hưng, Trần Thu Hương                                                                                                                                            
           Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Anh Chi                                                                                                       

Trần Văn Chiến và Phan Thị Bích Hạnh

29 Thực hành chế độ ăn và những rào cản ở người bệnh đái tháo đường týp 2 tại Bệnh 
viện Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

249

The percentage of proper dietary practices and barriers among patients with type 2 
diabetes at District 8 Hospital, Ho Chi Minh city

Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trần Ngọc Anh Thư, Nguyễn Nữ Anh Đào                                                         
Thang Kim Sang, Ngô Thanh Hùng, Trần Quốc Cường

30 Sự hài lòng của người dân về chương trình khám bệnh tình nguyện của Trường Đại 
học Y Hà Nội tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa năm 2023

258

The citizen satisfaction with Hanoi Medical University Voluntary Medical Examination 
program at Cam Luong ward, Cam Thuy district, Thanh Hoa province in 2023

Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Diệp Anh, Trần Ngọc Anh                                                                  
Nguyễn Thị Vân Dung, Phạm Thị Lan Thanh

31 Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng sâu răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới của học 
sinh 12 tuổi tại Trường trung học cơ sở Hoàng Long năm 2023

268

Current status and related factors of cavity in mandibular first molars of 12-year-old 
students at Hoang Long Secondary School, 2023

Lưu Văn Tường, Nguyễn Thị Minh Huyền                                                                                               
Nguyễn Khánh Hoàng và Đinh Diệu Hồng

32 Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nằm viện của bệnh nhân phẫu 
thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính

277

Factors affecting length of hospital stay of chronic subdurial hematoma patients 
treated by surgery

Ngô Mạnh Hùng, Nguyễn Diệu Linh, Phạm Anh Vũ
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33 Một số yếu tố liên quan đến tình trạng tử vong của người bệnh COVID-19 tại Hà Nội 
năm 2021

284

Factors related to the mortality of COVID-19 patients in Hanoi in 2021

Nguyễn Công Huy, Đào Hữu Thân, Đinh Văn Quý                                                                  
Nguyễn Việt Anh, Phạm Thị Kiều Loan, Lê Vĩnh Giang

34 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ 
khám chữa bệnh tại Khoa Răng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2023

294

Patient satisfaction and relevant factors with medical examination and treatment 
services at the Dental Department of 108 Military Central Hospital in 2023

Lưu Văn Tường, Trương Ngân Giang                                                                                               
Phạm Thị Thùy Trang, Đỗ Văn Đức và Đinh Diệu Hồng

35 Tổn thương tủy sống cổ thứ phát sau phẫu thuật: Báo cáo ca bệnh và phân tích cơ 
chế

303

Secondary cervical spinal cord injury after surgery: A case report and mechanism 
commentary

Đoàn Trung Hiếu, Hoàng Gia Du và Nguyễn Toàn Thắng

36 Nhồi máu cơ tim cấp biến chứng vỡ thành tự do thất trái: Báo cáo ca lâm sàng 310

Acute myocardial infartion complicated with left ventricular free - wall rupture: A case 
report

Nguyễn Anh Huy, Vũ Anh Dũng                                                                                                             
Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Bình,  Đỗ Viết Thắng 

Đoàn Đức Dũng và Đặng Quang Huy


